THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
	TT
	Họ và tên
	Giảng viên toàn thời gian
	Thỉnh giảng
	Nội dung giảng dạy
	Sĩ quan biệt phái
	Học hàm, học vị
	Đào tạo
GDQPAN
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	4//
	3//
	2//
	1//
	4/
	3/
	2/
	1/
	GS
	PGS
	TS
	Ths
	Đại học
	Khác
	Cử nhân
	VB2
	

	1
	Giang Phi Hùng
	x
	
	Thực Hành +
Lý thuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	2
	Phạm Quang Tùng
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	3
	Nguyễn Văn Hoài Dương 
	
	x
	Thực Hành +
 Lý Thuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	4
	Nguyễn Đình Huy
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	5
	Vũ Anh Toán
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	6
	Nguyễn Thị Cẩm Hà
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	7
	Võ Ngọc Lân
	
	x
	Thực Hành +
 Lý Thuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	8
	Nguyễn Văn Úy
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	9
	Nguyễn Linh Phong
	
	x
	Thực Hành +
 Lý Thuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	10
	Đặng Văn Khoa
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	11
	Chiêm Thanh Quốc Anh
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	12
	Hà Công Thanh
	
	x
	Thực Hành + 
Lý Thuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	13
	Trịnh Hương Nga
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	14
	Nguyễn Hoàng Tùng
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	15
	Ngô Văn Quang
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	16
	Nguyễn Mai Trường Thọ
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	17
	Nguyễn Qúi Long
	
	x
	Thực Hành+ 
Lý thuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	18
	Hà Đông Cảnh
	
	x
	Thực Hành+
 Lý thuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	19
	Phan Thị Hoa
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	20 
	Nguyễn Thị Tuyết Kiểu
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	21
	Nguyễn Văn Ngà 
	
	x
	Thực Hành
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Quốc Cường
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	23
	Bạch Văn Gân
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	24
	Vũ Hồng Minh Lương
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	25
	Phạm Công Phước
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	26
	Võ Ái Nhi
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	27
	Võ Thị Linh
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	28
	Nguyễn Văn Tuệ
	
	x
	Thực Hành
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Trần Minh Lễ
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	30
	Nguyễn Thị Trang
	
	x
	Thực Hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	




THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nội dung giảng dạy (nếu có)
	Sĩ quan biệt phái
	Học hàm, học vị
	Đào tạo
GDQPAN
	Ghi chú

	
	
	
	
	4//
	3//
	2//
	1//
	4/
	3/
	2/
	1/
	GS
	PGS
	TS
	Ths
	Đại học
	Khác
	Cử nhân
	VB2
	

	1
	Nguyễn Thị Nhuận
	Trưởng Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	2
	Giang Phi Hùng
	Tổ Trưởng
	Thực Hành +
Lý thuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	
	Tổng sô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
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BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT
	TT
	Cơ sở vật chất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Mới
	Cũ
	Xuống cấp
	Sửa chữa
	

	1
	Tổng diện tích dành cho GDQPAN
	m2
	
	
	
	
	
	

	2
	Thao trường bãi tập:
	1000m2
	1
	
	
	
	
	

	2.1
	- Sân chào cờ, điều lệnh đội ngũ
	500m2
	1
	
	
	
	
	

	2.2
	- Bãi tập bắn súng
	300m2
	1
	
	
	
	
	

	2.3
	- Bãi tập ném lựu đạn
	300m2
	1
	
	
	
	
	

	2.4
	- Thao trường chiến thuật
	m2
	
	
	
	
	
	Hệ cao đẳng không học chiến thuật

	3
	Giảng đường, phòng học chung, hội trường
	Phòng
	13
	
	
	
	
	

	4
	Phòng học chuyên dùng
	Phòng
	1
	
	
	
	
	

	5
	Nơi ở
	Số giường
	288
	
	
	
	
	(tổng số giường trên đợt)

	6
	Nơi ăn
	Số người
	300
	
	
	
	
	(tổng số người ăn trên đợt)

	7
	Trang phục cho sinh viên
	Bộ
	700
	
	
	
	
	

	8
	Vũ khí trang bị
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Súng hoán cài
	Khẩu
	159
	
	
	
	
	

	10
	Máy bắn tập
	Cái
	4
	
	
	
	
	

	11
	Lựu đạn
	Quả
	80
	
	
	
	
	

	12
	Ụ súng
	cái
	2
	
	
	
	
	

	13
	Đồng tiền di động
	cái
	6
	
	
	
	
	

	14
	Bản ngắm trúng ngắm chụm
	cái
	6
	
	
	
	
	

	15
	Tài liệu
	Quyển
	1800
	
	
	
	
	



